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TÓM TẮT
Tổng số 201 mẫu cá diếc (Carassius auratus auratus (Linnaeus, 1758)), bao gồm 64 mẫu thu từ Đầm 

Bàu Súng (huyện Tuy An), 55 mẫu thu tại Sông Kỳ Lộ (huyện Tuy An) và 82 mẫu thu tại các ao cá nước ngọt 
(Hòa Xuân Đông - huyện Đông Hòa) tỉnh Phú Yên đã được sử dụng để nghiên cứu thành phần và mức độ 
nhiễm sán lá đơn chủ. Kết quả cho thấy, cá diếc tại Phú Yên bị nhiễm 6 loài sán đơn chủ bao gồm Dactylogyrus 
anchoratus (Dojardin, 1845) Wagener, 1857, Dactylogyrus formosus Kulwieć, 1927, Dactylogyrus intermedius 
Wegener, 1909, Dactylogyrus vastator Nybelin, 1924, Gyrodactylus hronosus Zitnan, 1964, và Eudiplozoon 
nipponicum (Goto, 1891)). Trong đó, cá thu tại Đầm Bàu Súng nhiễm cả 6 loài, cá thu tại sông Kỳ Lộ nhiễm 
5 loài (không nhiễm D. anchoratus), cá thu tại các ao cá nước ngọt nhiễm 4 loài (không nhiễm D. anchoratus 
và E. nipponicum). Tỷ lệ và cường độ nhiễm sán cao nhất từ cá thu ở các ao cá nước ngọt, tỷ lệ và cường độ 
nhiễm khác nhau không nhiều giữa cá thu ở Đầm Bàu Súng và Sông Kỳ Lộ. 

Từ khóa: Cá diếc, cường độ nhiễm sán đơn chủ, tỉnh Phú Yên, tỷ lệ nhiễm sán đơn chủ.

ABSTRACT
A total of 201 specimens of crucian carp (Carassius auratus auratus (Linnaeus, 1758)), including 64 

from swamp Bau Sung (Tuy An District), 55 from Ky Lo River (Tuy An District) and 82 from freshwater fi sh 
ponds (Hoa Xuan Dong- Dong Hoa District) of  Phu Yen Province were used for studying of the compositions, 
prevalences and intensities of Monogeneans. Results showed that, crucian carp in Phu Yen was infected with 
6 Monogenean species, including  Dactylogyrus anchoratus (Dojardin, 1845) Wagener, 1857, Dactylogyrus 
formosus Kulwieć, 1927, Dactylogyrus intermedius Wegener, 1909, Dactylogyrus vastator Nybelin, 1924, 
Gyrodactylus hronosus Zitnan, 1964, and Eudiplozoon nipponicum (Goto, 1891)). Of which, fi sh collected 
from Bau Sung Swamp was infected with 6 Monogenean species, fi sh from Ky Lo River was infected with 5 
Monogenean species (not infected with D. anchoratus), fi sh from freshwater fi sh ponds was infected with 4 
Monogenean species (not infected with D. anchoratus and E. nipponicum). The prevalences and intensities are 
highest on fi sh from freshwater fi sh ponds, while they were not much different between fi sh collected from Bau 
Sung Swamp and Ky Lo River. 

Key words: Crucian carp, Monogenean infection intensity, Monogenean infection prevalence, Phu Yen Province. 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Nuôi trồng thủy sản đã trở thành ngành kinh 

tế mũi nhọn ở nước ta trong nhiều năm qua. 
Nghề nuôi thủy sản tạo ra việc làm và nguồn 
thu nhập cho hàng triệu người trên cả nước, thu 

về nguồn ngoại tệ lớn, góp phần cân bằng cán 
cân thương mại. Có được thành công như trên, 
một phần nhờ nghề nuôi thủy sản đã không 
ngừng nghiên cứu đưa các đối tượng mới vào 
sản xuất để đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt 
khe của thị trường. Gần đây, cá diếc (Carassius 
auratus auratus (Linnaeus, 1758)) đã được một 
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số địa phương nuôi thành công. Vì nhiều lý do 
khác nhau, đến nay đối tượng này chưa được 
nuôi rộng rãi; Tuy nhiên, như nhiều đối tượng 
nuôi thủy sản khác, cá diếc cũng thường nhiễm 
ký sinh trùng gây bệnh (Võ Thế Dũng và cộng 
sự, 2016; Võ Thế Dũng và cộng sự, 2014). Để 
nghề nuôi cá diếc tiếp tục phát triển bền vững, 
trở thành đối tượng nuôi có hiệu quả kinh tế 
cao, nghiên cứu bệnh nói chung và nghiên cứu 
bệnh ký sinh trùng nói riêng là điều hết sức cần 
thiết. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu 
thành phần và mức độ nhiễm sán lá đơn chủ 
(một nhóm ký sinh trùng rất phổ biến trên các 
đối tượng thủy sản) làm cơ sở cho việc nghiên 
cứu phòng - trị bệnh do nhóm sán này gây ra 
ở cá diếc.    
II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU
1. Đối tượng, địa điểm nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Sán đơn chủ 

(Monogenea) ký sinh ở cá diếc (Carassius 
auratus auratus (Linnaeus, 1758)).

Địa điểm thu mẫu cá: Đầm Bàu Súng 
(huyện Tuy An), Sông Kỳ Lộ (đoạn qua Chí 
Thạnh - Tuy An) và ao nuôi cá nước ngọt (Xã 
Hòa Xuân Đông), tỉnh Phú Yên
2. Phương pháp nghiên cứu
2.1. Thu mẫu nghiên cứu:  Thu mẫu từ các ngư 
dân khai thác cá tự nhiên (Đầm Bàu Súng và 
Sông Kỳ Lộ) và từ các hộ nuôi cá (Xã Hòa 
Xuân Đông), thu ngẫu nhiên những cá thể còn 
sống, mỗi lần thu 15 - 30 cá thể với các kích cỡ 
khác nhau, cho cá vào thùng xốp đựng nước 
ngọt có sục khí, vận chuyển về Viện nghiên cứu 
nuôi trồng thủy sản III để nghiên cứu ký sinh 
trùng. Trong thời gian nghiên cứu, cá được lưu 
giữ trong bể composite chứa nước ngọt có sục 
khí. Tổng cộng đã thu và nghiên cứu 201 cá thể 
cá diếc, thông tin chi tiết về mẫu được trình bày 
ở Bảng 2.1

Bảng 1: Số lượng và kích cỡ trung bình của mẫu cá diếc nghiên cứu theo từng địa phương

Nơi thu mẫu Số mẫu (con) Chiều dài (mm) Khối lượng (g)

Đầm Bàu Súng (Tuy An) 64 107,4 ± 33,5
(60,0 – 200,0)

27,6 ± 31,7
(2,9 – 155,2)

Sông Kỳ Lộ (Tuy An) 55 128,6 ± 12,4
(95,0 – 155,0)

40,2 ± 17,2
(11,9 – 119,2)

Ao cá nước ngọt (Hòa Xuân Đông - 
huyện Đông Hòa) 82 124,9 ± 25,8

(80,0 – 195,0)
31,7 ± 20,3
 (7,4 – 94,2)

Ghi chú: Số liệu trình bày là giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn (SD). Trong ngoặc đơn là giá trị nhỏ nhất và lớn nhất.

Hình 1: Sơ đồ nghiên cứu sán đơn chủ
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Sán đơn chủ chỉ ký sinh ở da, vây và mang 
cá. Do đó, chỉ thực hiện nghiên cứu trên các 
bộ phận nói trên của cá. Cạo nhớt da, nhớt từ 
vây hay mang cá làm tiêu bản tươi bằng cách 
phết lên lam kính, đem soi dưới kính hiển vi 
vật kính từ 10 đến 40 để tìm sán. Có thể cắt cả 
vây, tơ mang đem quan sát dưới kính soi nổi 
để tìm sán, sau đó mới làm tiêu bản tươi trên 
lam kính để quan sát. Có thể cố định bằng acid 
acetic hoặc cồn loãng, hút khô nước và đem 
quan sát dưới kính hiển vi. Chú ý, sán đơn chủ 
rất dễ bị dập nát khi làm tiêu bản cố định.
2.2. Phương pháp xử lý số liệu: - Tính tỷ lệ 
nhiễm (TLN):      
   

Trong đó: A% là TLN, N1 là số cá bị nhiễm, 
N là số cá kiểm tra.

- Cường độ nhiễm trung bình (CĐNTB):  

C (cường độ nhiễm trung bình) được tính 
cho số ký sinh trùng trung bình trên 1 cá thể 
cá bị nhiễm. P là tổng số trùng trên tất cả các 
cá thể bị nhiễm. N1 là tổng số cá bị nhiễm sán. 
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO 
LUẬN
1. Thành phần và tỷ mức độ nhiễm sán đơn 
chủ ở cá diếc thu tại Phú Yên

Thành phần, tỷ lệ và cường độ nhiễm sán lá 
đơn chủ trên cá diếc thu từ các thủy vực khác 
nhau được trình bày trong Bảng 2.

Bảng 2: Thành phần, tỷ lệ và cường độ nhiễm sán trên cá diếc thu từ các thủy vực khác nhau

Loài sán Cơ quan 
ký sinh

Tỷ lệ nhiễm (%) Cường độ nhiễm trung bình

Đầm 
Bàu 
Súng

Sông 
Kỳ Lộ

Ao cá 
nước 
ngọt

Đầm 
Bàu 
Súng

Sông 
Kỳ Lộ

Ao cá 
nước 
ngọt

Dactylogyrus 
anchoratus (Dojardin, 
1845) Wagener, 1857

Mang 12,5 - - 16,5 - -

Dactylogyrus formosus 
Kulwieć, 1927 Mang, da 1,6 9,0 20,7 8,0 5,4 7,0

Dactylogyrus intermedius 
Wegener, 1909 Mang 3,1 1,8 26,9 6,0 6,0 26,5

Dactylogyrus vastator 
Nybelin, 1924 Mang 1,6 1,8 29,4 4,0 3,0 17,5

Gyrodactylus hronosus 
Zitnan, 1964 Da, mang 34,4 5,5 58,5 10,5 2,0 8,0

Eudiplozoon nipponicum 
(Goto, 1891) Mang 3,1 21,8 - 3,5 2,5 -

Nhận xét chung
Đã bắt gặp 6 loài sán đơn chủ (Dactylogyrus 

anchoratus (Dojardin, 1845) Wagener, 
1857; Dactylogyrus formosus Kulwieć, 
1927; Dactylogyrus intermedius Wegener, 
1909; Dactylogyrus vastator Nybelin, 
1924; Gyrodactylus hronosus Zitnan, 1964; 
Eudiplozoon nipponicum (Goto, 1891)) ký 
sinh ở cá diếc thu tại Phú Yên. Cá thu tại Đầm 
Bàu Súng nhiễm 6 loài sán, cá thu từ Sông Kỳ 

Lộ nhiễm 5 loài sán, cá thu từ ao cá nước ngọt 
nhiễm 4 loài sán khác nhau. 

Xét tổng thể ta thấy, tỷ lệ nhiễm dao động 
từ 1,6% (Dactylogyrus formosus Kulwieć, 
1927 và Dactylogyrus vastator Nybelin, 1924 
trên cá thu từ Đầm Bàu Súng) đến 58,5% 
(Gyrodactylus hronosus Zitnan, 1964 trên 
cá thu từ ao nuôi cá nước ngọt tại Hòa Xuân 
Đông). Cường độ nhiễm dao động từ 2,0 trùng/
cá bị nhiễm (Gyrodactylus hronosus Zitnan, 
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1964 trên cá thu từ Sông Kỳ Lộ) đến 26,5 
trùng/cá nhiễm (Dactylogyrus intermedius 
Wegener, 1909 trên cá thu từ ao nước ngọt tại 
Hòa Xuân Đông). 

Xét riêng từng loại thủy vực thu mẫu ta thấy, 
tỷ lệ và cường độ nhiễm các loài sán ở cá thu ở ao 
nước ngọt (Hòa Xuân Đông) cao hơn so với cá 
thu ở Sông Kỳ Lộ và Đầm Bàu Súng (Tuy An). 
Tại Đầm Bàu Súng, tỷ lệ nhiễm sán dao động 
từ 1,6% (Dactylogyrus formosus Kulwieć, 1927 
và Dactylogyrus vastator Nybelin, 1924) đến 
34,4% (Gyrodactylus hronosus Zitnan, 1964); 
Cường độ nhiễm trung bình dao động từ 3,5 
trùng/cá nhiễm (Eudiplozoon nipponicum (Goto, 
1891)) đến 16,5 trùng/cá nhiễm (Dactylogyrus 
anchoratus (Dojardin, 1845) Wagener, 1857). 
Tại Sông Kỳ Lộ, tỷ lệ nhiễm sán dao động từ 
1,8% (Dactylogyrus intermedius Wegener, 
1909 và Dactylogyrus vastator Nybelin, 1924) 
đến 21,8% (Eudiplozoon nipponicum (Goto, 
1891)); Cường độ nhiễm dao động từ 2,0 trùng/
cá nhiễm (Gyrodactylus hronosus Zitnan, 1964) 
đến 5,4 trùng/cá nhiễm (Dactylogyrus formosus 
Kulwieć, 1927). Tại ao nuôi cá nước ngọt (Hòa 
Xuân Đông), tỷ lệ nhiễm sán dao động từ 20,7% 
(Dactylogyrus formosus Kulwieć, 1927) đến 
58,5% (Gyrodactylus hronosus Zitnan, 1964); 
Cường độ nhiễm dao động từ 7,0 trùng/cá nhiễm 
(Dactylogyrus formosus Kulwieć, 1927) đến 
26,5 trùng/cá nhiễm (Dactylogyrus intermedius 
Wegener, 1909). 

Xét riêng từng lòai sán ta thấy, D. anchoratus 
(Dojardin, 1845) Wagener, 1857 chỉ được bắt 
gặp ở Đầm Bàu Súng, với tỷ lệ nhiễm là 12,5% 
và cường độ nhiễm 16,5 trùng/cá nhiễm. D. 
formosus Kulwieć, 1927 được tìm thấy ở cả 3 
loại thủy vực ở 3 địa phương với tỷ lệ nhiễm 
tại Đầm Bàu Súng, Sông Kỳ Lộ và ao cá nước 
ngọt lần lượt là 1,6, 9,0 và 20,7%; Cường độ 
nhiễm tương ứng là 8,0, 5,4 và 7,0 trùng/cá 
nhiễm. D. intermedius Wegener, 1909 được 
tìm thấy ở cả 3 địa phương với tỷ lệ nhiễm tại 
Đầm Bàu Súng, Sông Kỳ Lộ và ao cá nước ngọt 
lần lượt là 3,1, 1,8 và 26,9%; Cường độ nhiễm 
tương ứng là 6,0, 6,0 và 26,5 trùng/cá nhiễm. 
D. vastator Nybelin, 1924 được tìm thấy ở cả 3 
địa phương với tỷ lệ nhiễm tại Đầm Bàu Súng, 

Sông Kỳ Lộ và ao cá nước ngọt lần lượt là 1,6, 
1,8 và 29,4%; Cường độ nhiễm tương ứng là 
4,0, 3,0 và 17,5 trùng/cá nhiễm. G. hronosus 
Zitnan, 1964 được tìm thấy ở cả 3 địa phương 
với tỷ lệ nhiễm tại Đầm Bàu Súng, Sông Kỳ 
Lộ và ao cá nước ngọt lần lượt là 34,4, 5,5 và 
58,5%; Cường độ nhiễm tương ứng là 10,5, 2,0 
và 8,0 trùng/cá nhiễm. E. nipponicum (Goto, 
1891) được tìm thấy ở Đầm Bàu Súng và Sông 
Kỳ Lộ với tỷ lệ nhiễm lần lượt là 3,1 và 21,8%; 
Cường độ nhiễm tương ứng là 3,5 và 2,5 trùng/
cá nhiễm. 
2. Thảo luận
2.1. Thảo luận chung: Nhìn chung tỷ lệ và 
cường độ nhiễm sán trên cá ở Đầm Bàu Súng 
cao hơn nhưng không nhiều so với mẫu cá thu 
ở Sông Kỳ Lộ. Mẫu cá được đánh bắt từ sông, 
nơi nguồn nước khá trong sạch, mật độ cá thấp, 
nên khả năng lây nhiễm sán không cao. Đầm 
Bàu Súng thông với Sông Kỳ Lộ, về mùa mưa 
nước ngập, cá diếc từ sông di cư vào Đầm Bàu 
Súng để sinh sản, khi nước rút, cá bị kẹt lại 
Đầm. Trừ khi mùa mưa nước ngập, Đầm Bàu 
Súng nhìn chung là hệ sinh thái nước tù, bao 
quanh khu vực Đầm Bàu Súng có nhiều khu 
dân cư, do đó, nước trong đầm không được 
trong sạch, đây là môi trường thuận lợi cho 
ký sinh trùng nói chung và sán đơn chủ nói 
riêng phát triển. So với mẫu thu ở Đầm Bàu 
Súng và Sông Kỳ Lộ, mẫu cá thu từ các ao cá 
nước ngọt có tỷ lệ và cường độ nhiễm sán cao 
hơn rất nhiều. Ao cá nước ngọt thường ít được 
thay nước, mật độ cá nuôi cao, nên môi trường 
thường không được trong sạch như môi trường 
nước sông hay đầm; Khả năng phòng bệnh ký 
sinh trùng đối với cá nuôi trong ao rất hạn chế; 
Tất cả các yếu tố này có thể làm tăng tỷ lệ và 
cường độ nhiễm sán trên cá. 
2.2 Theo từng loài sán
2.2.1. Loài Dactylogyrus anchoratus (Dujardin, 
1845) Wagener, 1857

Loài Dactylogyrus anchoratus được nhiều 
công trình công bố bắt gặp ở cá diếc từ Thế 
kỷ trước (Bychowsky, 1933; Ergens, 1956; 
Froissant, 1930; Kuluvieć, 1927; Kalevitska, 
1936; Markevich, 1934, 1952; Mueller, 1936; 
Prost, 1957; Paperna, 1959) (Theo Yamaguti, 
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1961). Gần đây, Koyun và Altunel (2011) cho 
biết TLCN và CĐCN D. anchoratus ở mang cá 
diếc châu Âu tương ứng là: 24,78% và 4,69 ± 
1,73 trùng/cá. Koyun (2011) cho biết cá diếc thu 
ở lưu vực sông Porsuk, Thổ Nhĩ Kỳ có TLCN 
và CĐCN D. anchoratus trên mang là 37,6% và 
4,63 ± 1,44 (1 - 8) trùng/cá; Tác giả cũng nhận 
định rằng TLCN và CĐCN của D. anchoratus ở 
cá diếc là khác nhau giữa các mùa trong năm và 
giữa các năm cũng có sự khác nhau.

Tại Việt Nam, Hà Ký và Bùi Quang Tề 
(2007) công bố bắt gặp loài D. anchoratus trên 
mang cá diếc (Carassius auratus) thu ở các 
tỉnh Bắc Cạn, Bắc Ninh và Bắc Giang, nhưng 
công trình này không thông báo tỷ lệ và cường 
độ nhiễm. Trong nghiên cứu tại Phú Yên, D. 
anchoratus bắt gặp trên mang cá diếc thu từ 
Đầm Bàu Súng với TLN và CĐN tương ứng 
là 12,5% và 16,5 trùng/cá nhiễm; Như vậy có 
thể thấy, cá diếc tại Phú Yên có tỷ lệ nhiễm D. 
anchoratus thấp hơn nhưng cường độ nhiễm 
cao hơn so với các công trình đã được các tác 
giả nước ngoài công bố. 
2.2.2. Loài Dactylogyrus formosus Kulwieć, 
1927

Loài D. formosus đã được Alarotu (1944), 
Bychowsky (1933) và Prost (1957) công bố 
tìm thấy ký sinh ở cá diếc ở Nga và Thụy Điển 
(Theo Yamaguti, 1961). Loài sán này cũng 
bắt gặp ký sinh ở cá diếc châu Âu thu ở sông 
Po (phía Bắc của nước Ý) (Galli và cộng sự, 
2007). Tại Trung Quốc, loài sán này mới được 
bắt gặp lần đầu trên cá diếc vào năm 2015 (Tu 
và cộng sự, 2015)

Loài D. formosus bắt gặp ký sinh trên cả 
da và mang của cá diếc ở cả 3 thủy vực Đầm 
Bàu Súng, Sông Kỳ Lộ và ao cá nước ngọt với 
TLCN tương ứng là 1,6%, 9,0% và 20,7% và 
CĐCN là 8,0, 5,4 và 7,0 trùng/cá nhiễm. Đây 
là lần đầu tiên loài sán này được công bố tìm 
thấy ở Việt Nam. 
2.2.3. Loài Dactylogyrus intermedius Wegener, 
1909

Loài D. intermedius được nhiều công trình 
công bố tìm thấy trên mang cá diếc châu Âu 
(Yamaguti, 1961; Бауера, 1983; Пугачев, 
2002; Shami và cộng sự, 2009). 

Tại Việt Nam, Hà Ký và Bùi quang Tề 
(2007) đã công bố tìm thấy loài D. intermedius 
ký sinh ở mang cá diếc thu tại Hà Nội, tuy 
nhiên, công trình không cho biết tỷ lệ và cường 
độ nhiễm loài sán này. Trong nghiên cứu tại 
Phú Yên, D. intermedius bắt gặp trên cá diếc 
thu ở cả 3 khu vực Đầm Bàu Súng, Sông Kỳ 
Lộ và ao cá nước ngọt với tỷ lệ nhiễm tương 
ứng là 3,1%, 1,8% và 26,9%, cường độ nhiễm 
tương ứng là 6,0, 6,0 và 26,5 trùng/cá nhiễm.
2.2.4. Loài Dactylogyrus vastator Nybelin, 
1924

Loài D. vastator Nybelin, 1924 đã được 
phát hiện ký sinh trên rất nhiều loài cá khác 
nhau ở nhiều khu vực khác nhau trên thế giới. 
Người ta đã tìm thấy D. vastator ký sinh ở cá 
chép bắt từ sông Adana, Thổ Nhĩ Kỳ (Soylu 
và Emre, 2005). Barysheva và Bauer (1957) 
và Kogteva (1957) cũng đã tìm thấy loài này 
ký sinh trên cá diếc châu Âu. Bykhovskaya và 
cộng sự (1964) cho biết D. vastator ký sinh ở 
các tơ mang và gây bệnh nghiêm trọng cho cá 
chép, cá diếc châu Âu và cá vàng (Carassius 
auratus) ở Liên Xô (Soylu và Emre, 2005). 
Wegener (1910), Kuluvieć (1927), Nybelin 
(1937) mô tả bắt gặp loài này trên cá chép, cá 
diếc châu Âu và cá vàng (Carassius auratus) 
thu được ở châu Âu và Nhật Bản (Yamaguti, 
1961). Бауера (1983) đã công bố bắt gặp loài 
này trên mang cá diếc châu Âu và nhiều loài 
khác thuộc họ cá Chép. Shamsi và cộng sự 
(2009) đã nghiên cứu sán lá đơn chủ thuộc họ 
Dactylogyridae trên 5 loài cá nước ngọt thuộc 
họ cá chép là cá chép, cá trắm cỏ, cá mè trắng, 
cá mè hoa và cá trắm đen (Myelopharyngodon 
piceus) được nhập từ Nga, Romani, Hungary 
và Trung Quốc vào Iran; Công trình đã bắt gặp 
18 loài sán đơn chủ thuộc giống Dactylogyrus, 
trong đó loài D. vastator chỉ được tìm thấy ở 
cá chép. Loài này cũng bắt gặp ký sinh trên 
cá diếc châu Âu trong nghiên cứu của Galli và 
cộng sự (2007) về sán lá đơn chủ trên 16 loài cá 
nước ngọt bản địa và nhập nội nằm trong khu 
vực đánh cá của sông Po (phía bắc Italy). Jalali 
và Molnár (1990) thông báo bắt gặp loài sán 
này trên cá diếc phổ và cá vàng. Soylu và Emre 
(2005) bắt gặp trên mang cá diếc châu Âu với 
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tỷ lệ nhiễm là 10,1% và cường độ nhiễm 1,4 
trùng/cá. 

Theo Bùi Quang Tề (2007) đặc điểm sinh 
sản của loài Dactylogyrus vastator là thời gian 
nở của trứng phụ thuộc rất lớn vào nhiệt độ 
nước. Theo quan sát của Laiman (1957) đối 
với Dactylogyrus vastator ở nhiệt độ 22 – 24ºC 
sau 2-3 ngày trứng nở thành ấu trùng, ở 8ºC 
cần một tháng nhưng nhiệt độ thấp dưới 5ºC thì 
trứng không nở được. Theo Bauer (1977) nhiệt 
độ thuận lợi cho sinh sản của Dactylogyrus 
vastator là 23 - 25ºC (Trích dẫn theo Bùi 
Quang Tề, 1997).

Loài Dactylogyrus vastator được bắt gặp ký 
sinh trên cá diếc thu ở cả Đầm Bàu Súng, Sông 
Kỳ Lộ và ao nuôi cá nước ngọt với tỷ lệ nhiễm 
là 1,6, 1,8 và 29,4% và cường độ nhiễm tương 
ứng là 4,0, 3,0 và 17,5 trùng/cá nhiễm.
2.2.5. Loài Gyrodactylus hronosus Zitnan, 
1964

Zitnan (1964) đã công bố bắt gặp loài sán 
này trên loài cá nước ngọt thuộc họ cá chép có 
tên khoa học là Alburnus alburnus (Linnaeus, 
1756). Dzika (2008) cũng đã công bố bắt gặp 
loài này ký sinh trên da, mang, vây và khoang 
mũi của một loài cá ở Ba Lan nhưng không nói 
rõ là loài cá nào.

Ở Việt Nam, Hà Ký và Bùi Quang Tề (2007) 
công bố bắt gặp Gyrodactylus medius ở cá 
diếc, nhưng không tìm thấy loài Gyrodactylus 
hronosus, có thể nghiên cứu ở Phú Yên là lần 
đầu tiên loài sán này được tìm thấy ở cá diếc ở 
Việt Nam.

Loài sán lá đơn chủ đẻ con Gyrodactylus 
hronosus bắt gặp ký sinh trên da và mang của 
cá diếc ở Đầm Bàu Súng, Sông Kỳ Lộ và ao cá 
nước ngọt với tỷ lệ nhiễm tương ứng là: 34,4, 
5,5 và 58,5% và cường độ nhiễm tương ứng là 
10,5, 2,0 và 8,0 trùng/cá nhiễm.
2.2.6. Loài Eudiplozoon nipponicum (Goto, 
1891)

Giống Eudiplozoon thuộc phân họ 
Diplozoinae Palombi, 1949 được xác lập bởi 
Khotenovsky, 1984 dựa trên các đặc điểm chính: 
có 2 tuyến đầu lớn ở ngay trước giác bám và 
phần chứa van bám phình rộng. Cho tới nay, mới 
chỉ phát hiện 1 loài (Eudiplozoon nipponicum) 

thuộc giống này và đây là loài chuẩn của 
giống Eudiplozoon. Loài E. nipponicum được 
Goto (1891) phát hiện lần đầu tiên ở cá nước 
ngọt Nhật Bản với tên khoa học cũ Diplozoon 
nipponicum. Loài này cũng được phát hiện cả ở 
cá nước ngọt ở LB Nga, CH Séc (Nguyễn Văn 
Hà và Nguyễn Văn Đức, 2008).

Loài sán đơn chủ song thân này cũng được 
Oганесян (2009) tìm thấy ký sinh ở mang 
cá chép nuôi tại các trang trại của Ukraina. 
Hodová và Sonnek (2009) cũng bắt gặp loài 
này trên mang trên cá chép (Cyprinus carpio) 
ở Cộng Hòa Séc.

Hà Ký và Bùi Quang Tề (2007) cũng đã 
công bố bắt gặp loài sán đơn chủ Diplozoon 
nipponicum ký sinh trên mang cá chép, cá 
he đỏ (Barbodes altus), cá trắng (Systomus 
binotatus), cá chài (Leptobarbus hoevenii) thu 
mẫu tại Bắc Cạn (Hồ Ba Bể), Hải Phòng, Hà 
Nội, Đắc Lắc, An Giang, Đồng Tháp.

Loài sán đơn chủ song thân Eudiplozoon 
nipponicum được bắt gặp ký sinh ở cá diếc thu 
tại Đầm Bàu Súng và Sông Kỳ Lộ với tỷ lệ 
nhiễm tương ứng là 3,1% và 21,8% và cường 
độ nhiễm là 3,5 và 2,5 trùng/cá nhiễm.
IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
1. Kết luận

- Cá diếc tại Phú Yên bị nhiễm 6 loài sán 
đơn chủ bao gồm Dactylogyrus anchoratus 
(Dojardin, 1845) Wagener, 1857, Dactylogyrus 
formosus Kulwieć, 1927, Dactylogyrus 
intermedius Wegener, 1909, Dactylogyrus 
vastator Nybelin, 1924, Gyrodactylus hronosus 
Zitnan, 1964, và Eudiplozoon nipponicum 
(Goto, 1891)). Trong đó, cá thu tại Bàu Súng 
nhiễm cả 6 loài, cá thu tại sông Kỳ Lộ nhiễm 
5 loài (không nhiễm D. anchoratus), cá thu tại 
các ao cá nước ngọt nhiễm 4 loài (không nhiễm 
D. anchoratus và E. nipponicum). 

- Tỷ lệ và cường độ nhiễm sán cao nhất từ 
cá thu ở các ao cá nước ngọt, tỷ lệ và cường 
độ nhiễm khác nhau không nhiều giữa cá thu ở 
Đầm Bàu Súng và Sông Kỳ Lộ.
2. Kiến nghị

- Cần nghiên cứu sâu hơn về dịch tể học các 
loài sán đơn chủ tại Phú Yên để có biện pháp 
phòng bệnh hiệu quả cho cá nuôi.
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